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                                 ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ 1 

        MÔN: TOÁN - LỚP 3 

(THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT) 

 

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Tích của hai số là 248, biết thừa số thứ nhất là 2. Thừa số thứ hai là: 

A. 122 B. 128 C. 124 D. 496 

Câu 2. Cho hình tròn tâm O như hình bên, biết đường kính CD = 12 cm. Độ dài 

đoạn OM là bao nhiêu cm? 
 

 

 

C D 

 

 

A. 12cm B. 24cm C. 6cm D. 3cm 

 

Câu 3. Số gồm 8 trăm, 4 chục và 0 đơn vị viết là: 

A. 804                    B. 840                        C. 408                       D. 84 

 

Câu 4. Hình bên dưới có bao nhiêu hình tam giác? 
 

A. 4 hình B. 6 hình C. 8 hình D. 10 hình 

Câu 5. Mẹ có 45 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu 

quả cam? 

A. 5 quả B. 9 quả C. 15 quả D. 8 quả 

Câu 6. Số ngôi sao màu đỏ gấp mấy lần số ngôi sao màu xanh? 
 

 

A. 2 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 6 lần 



Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 562 - 138 b) 247 + 351 c) 42  6 d) 86 : 2 

 

 

 

Câu 8. (2 điểm) Tìm X: 

a) 150 : x = 105 - 100 b) 58 : x = 7 (dư 2) 

 

 

 

Câu 9. (2 điểm) Một cửa hàng có 48 kg gạo. Sau buổi sáng, cửa hàng bán đi 1/6 số 

gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

 

 

 

 

Câu 10. (1 điểm) Năm nay mẹ 46 tuổi, tuổi mẹ gấp đôi tuổi con. Hỏi tổng số tuổi 

của hai mẹ con là bao nhiêu? 

 

 

 

 

 


